
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP MẦM 1
CHỦ ĐỀ: AN TOÀN GIAO THÔNG

Thời gian: 04 tuần. Từ ngày 26/02/2024 đến 22/03/2024

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ H AI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1

- Quan sát cây dừa
- TCDG: Mèo đuổi chuột

- Thí nghiệm “Sự đổi
màu của bắp cải tím”.
- TCVĐ: Ai nhanh nhất

- Quan sát thời tiết hôm nay
- TCDG: Bịt mắt bắt dê

- Thí nghiệm “Sữa ma
thuật”.
- TCDG: Kéo co

- Quan sát các biển báo
giao thông.
- TCVĐ: Đi tàu hỏa

TUẦN 2

- Quan sát hoa mặt trời.
- TCVĐ: Hái hoa giúp
cô.

- Thí nghiệm: Núi lửa
phun trào.
- TCVĐ: Cáo và thỏ

- Quan sát xe máy.
- TCVĐ: Ôto và chim sẻ

- Thí nghiệm: Hoa nở trong
nước.
TCDG: Nhảy lò cò

- Quan sát xe đạp.
- TCDG: Cá sấu lên bờ

TUẦN 3

- Quan sát cây tràu bà.
- TCVĐ: Ai tài ai khéo.

- Thí nghiệm “Trứng
nổi trên nước”.
- TCVĐ: Ai thông minh
nhất

- Đi dạo và quan sát cây
chuối quạt.
- TCVĐ: Về đúng đường.

- Thí nghiệm “Vật chìm vật
nổi.
- TCDG: Bịt mắt bắt dê

- Quan sát thời tiết hôm
nay.
TCDG: Dung dăng dung
dẻ.

TUẦN 4

- Trò chuyện về triễn lãm
tranh thuyền buồm.
- TCVĐ: Chèo thuyền.

- Thí nghiệm “dầu và
nước”.
- TCVĐ: Thuyền vào
bến.

- Quan sát cây hoa giấy.
- TCVĐ: Đua thuyền.

- Thí nghiệm “Tạo màu hoa
cúc trắng”.
- TCDG: Cá sấu lên bờ.

- Đi dạo, nhặt lá vàng
trong sân trường.
- TCDG: cướp cờ.

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

LÀM QUEN VỚI
TOÁN

LÀM VĂN HỌC TẠO HÌNH
ÂM NHẠC

GIÁO DỤC THỂ
CHẤT

- Trò chuyện về luật giao
thông.

- Nhận biết các loại
hình phương tiện giao
thông hình tròn, hình
chữ nhật, hình vuông,
hình tam giác

- Hoạt động 1: Thơ: “Bé và
mẹ”.

- Dán đèn tín hiệu giao
thông

- DH: “Đi đường em nhớ”

Chuyền bóng 2 bên theo
hàng ngang.



TUẦN 2

- Khám phá một số
phương tiện giao thông
đường bộ.

- Số lượng 5 . - Truyện “Qua đường”. - Vẽ, tô màu ô tô

- Dạy hát : “Em tập lái ô
tô”

- Bước lên xuống bậc cao
30cm.

TUẦN 3

-Khám phá những chiếc
máy bay.

- Ôn đếm theo quy tắc
trong phạm vi 5.

- Truyện “Gấu qua cầu”. - Tô màu khinh khí cầu.

Nghe hát: “Anh phi công
ơi”.

- Bật qua dây – chuyền
bóng.

TUẦN 4

- Khám phá một số
phương tiện giao thông
đường thủy

- Gộp 2 nhóm trong
phạm vi 5.

- Truyện “Vì sao thỏ cụt
đuôi”.

- Vẽ tô màu xe máy.

- Dạy hát: “Đường em đi”.

- Chuyền bóng theo hàng
dọc.

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1

*GÓC XÂY DỰNG:

- Xây dựng cột đèn giao
thông

*GÓC PHÂN VAI :

- Đóng vai chú cảnh sát
giao thông (TT)

*GÓC ÂM NHẠC:

- Múa hát bài hát trong chủ
đề

*GÓC HỌC TẬP:

- Ghép tranh tín hiệu giao
thông

*GÓC THƯ VIỆN:

- Xem tranh kể về nội
dung tranh, kết hợp phụ
huynh sưu tầm sách báo
cho chủ đề.

TUẦN 2

*GÓC PHÂN VAI:
- Đóng vai chú tài xế

* GÓC XÂY DỰNG:

- Xây bến nhà gas (TT)

*GÓC TẠO HÌNH:

- Vẽ, xé dán ô tô

*GÓC THƯ VIỆN:
- Xem sách truyện về chủ
đề giao thông.

*GÓC HỌC TẬP:
- Phân nhóm các phương
tiện giao thông

TUẦN 3

*GÓC HỌC TẬP:

- Ghép tranh liên quan
đến chủ đề.

*GÓC PHÂN VAI:

- Đóng vai chú phi
công.

*GÓC TẠO HÌNH:
- Vẽ xé dán tô màu máy
bay.

*GÓC XÂY DỰNG:

- Xây dựng đường băng.

*GÓC ÂM NHẠC
-Múa hát bài hát trong
chủ đề (TT)

TUẦN 4

*GÓC THIÊN NHIÊN

- Chăm sóc cây xanh
vườn trường.

*GÓC TẠO HÌNH:
- Dán thuyền buồm.

*GÓC HỌC TẬP
- Ghép tranh tàu thủy. (TT)

*GÓC THƯ VIỆN

- Xem tranh kể theo nội
dung.

*GÓC ÂM NHẠC
-Múa hát bài hát trong
chủ đề



HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1

-Bé khám phá khoa học :

-Xe đạp xe máy chuyển
động như thế nào ?

- Nêu gương cuối ngày

- Giáo dục trẻ không
nhận quà bánh của
người lạ.

- Nêu gương cuối ngày

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Nêu gương cuối ngày

LQCC: nhận biết, tô màu
chữ “l”.

- Biểu diễn văn nghệ

- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 2

- Rèn kỹ năng rửa tay.

- Nêu gương cuối ngày

- Giáo dục kỹ năng
trong giao tiếp.

- Nêu gương cuối ngày

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Nêu gương cuối ngày

LQCC: nhận biết, tô màu
chữ “m”

- Biểu diễn văn nghệ

- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 3

-Bé khám phá khoa học :

Lăn và không lăn.

- Nêu gương cuối ngày

- Giáo dục trẻ xếp hàng
nơi công cộng.

- Nêu gương cuối ngày

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Nêu gương cuối ngày

LQCC: nhận biết, tô màu
chữ “ h “

- Biểu diễn văn nghệ

- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 4

- Rèn kỹ năng đánh răng.

- Nêu gương cuối ngày

- Giáo dục trẻ biết xếp
đồ chơi.
- Nêu gương cuối ngày

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Nêu gương cuối ngày

LQCC: nhận biết, tô màu
chữ “k”

- Biểu diễn văn nghệ

- Nêu gương cuối tuần.

BGH DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

ĐINH THỊ LẠ NGUYỄN THỊ HUỲNH HẬU



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP MẦM 2
CHỦ ĐỀ: AN TOÀN GIAO THÔNG

Thời gian: 04 tuần. Từ ngày 26/02/2024 đến 22/03/2024

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ H AI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1

- Quan sát cây dừa
- TCDG: Mèo đuổi chuột

- Thí nghiệm “Sự đổi
màu của bắp cải tím”.
- TCVĐ: Ai nhanh nhất

- Quan sát thời tiết hôm nay
- TCDG: Bịt mắt bắt dê

- Thí nghiệm “Sữa ma
thuật”.
- TCDG: Kéo co

- Quan sát các biển báo
giao thông.
- TCVĐ: Đi tàu hỏa

TUẦN 2

- Quan sát hoa mặt trời.
- TCVĐ: Hái hoa giúp
cô.

- Thí nghiệm: Núi lửa
phun trào.
- TCVĐ: Cáo và thỏ

- Quan sát xe máy.
- TCVĐ: Ôto và chim sẻ

- Thí nghiệm: Hoa nở trong
nước.
TCDG: Nhảy lò cò

- Quan sát xe đạp.
- TCDG: Cá sấu lên bờ

TUẦN 3

- Quan sát cây tràu bà.
- TCVĐ: Ai tài ai khéo.

- Thí nghiệm “Trứng
nổi trên nước”.
- TCVĐ: Ai thông minh
nhất

- Đi dạo và quan sát cây
chuối quạt.
- TCVĐ: Về đúng đường.

- Thí nghiệm “Vật chìm vật
nổi.
- TCDG: Bịt mắt bắt dê

- Quan sát thời tiết hôm
nay.
TCDG: Dung dăng dung
dẻ.

TUẦN 4

- Trò chuyện về triễn lãm
tranh thuyền buồm.
- TCVĐ: Chèo thuyền.

- Thí nghiệm “dầu và
nước”.
- TCVĐ: Thuyền vào
bến.

- Quan sát cây hoa giấy.
- TCVĐ: Đua thuyền.

- Thí nghiệm “Tạo màu hoa
cúc trắng”.
- TCDG: Cá sấu lên bờ.

- Đi dạo, nhặt lá vàng
trong sân trường.
- TCDG: cướp cờ.

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

LÀM QUEN VĂN
HỌC

TẠO HÌNH
ÂM NHẠC

GIÁO DỤC THỂ CHẤT LÀM QUEN VỚI
TOÁN

- Trò chuyện về luật giao
thông

- Hoạt động 1: Thơ:
“Bé và mẹ”.

- Dán đèn tín hiệu giao
thông

- DH: “Đi đường em nhớ”

Chuyền bóng 2 bên theo
hàng ngang.

- Nhận biết các loại hình
phương tiện giao thông
hình tròn, hình chữ nhật,
hình vuông, hình tam
giác



TUẦN 2

- Khám phá một số
phương tiện giao thông
đường bộ

- Truyện “Qua đường”. - Vẽ, tô màu ô tô

- Dạy hát : “Em tập lái ô
tô”

- Bước lên xuống bậc cao
30cm.

- Số lượng 5

TUẦN 3

Khám phá những chiếc
máy bay

- Truyện “Gấu qua
cầu”.

- Tô màu khinh khí cầu.

Nghe hát: “Anh phi công
ơi”.

- Bật qua dây – chuyền
bóng.

- Ôn đếm theo quy tắc
trong phạm vi 5.

TUẦN 4

- “Khám phá một số
phương tiện giao thông
đường thủy”.

- Truyện “Vì sao thỏ
cụt đuôi”.

- Vẽ tô màu xe máy.

- Dạy hát: “Đường em đi”.

-Chuyền bóng theo hàng
dọc

- Gộp 2 nhóm trong
phạm vi 5.

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1

*GÓC XÂY DỰNG:

- Xây dựng cột đèn giao
thông

*GÓC PHÂN VAI :

- Đóng vai chú cảnh sát
giao thông (TT)

*GÓC ÂM NHẠC:

- Múa hát bài hát trong chủ
đề

*GÓC HỌC TẬP:

- Ghép tranh tín hiệu giao
thông

*GÓC THƯ VIỆN:

- Xem tranh kể về nội
dung tranh, kết hợp phụ
huynh sưu tầm sách báo
cho chủ đề.

TUẦN 2

*GÓC PHÂN VAI:
- Đóng vai chú tài xế

* GÓC XÂY DỰNG:

- Xây bến nhà gas (TT)

*GÓC TẠO HÌNH:

- Vẽ, xé dán ô tô

*GÓC THƯ VIỆN:
- Xem sách truyện về chủ
đề giao thông.

*GÓC HỌC TẬP:
- Phân nhóm các phương
tiện giao thông

TUẦN 3

*GÓC HỌC TẬP:

- Ghép tranh liên quan
đến chủ đề.

*GÓC PHÂN VAI:

- Đóng vai chú phi
công.

*GÓC TẠO HÌNH:
- Vẽ xé dán tô màu máy
bay.

*GÓC XÂY DỰNG:

- Xây dựng đường băng.

*GÓC ÂM NHẠC
-Múa hát bài hát trong
chủ đề (TT)

TUẦN 4

*GÓC THIÊN NHIÊN

- Chăm sóc cây xanh
vườn trường.

*GÓC TẠO HÌNH:
- Dán thuyền buồm.

*GÓC HỌC TẬP
- Ghép tranh tàu thủy. (TT)

*GÓC THƯ VIỆN

- Xem tranh kể theo nội
dung.

*GÓC ÂM NHẠC
-Múa hát bài hát trong
chủ đề



HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1

-Bé khám phá khoa học :

-Xe đạp xe máy chuyển
động như thế nào ?

- Nêu gương cuối ngày

- Giáo dục trẻ không
nhận quà bánh của
người lạ.

- Nêu gương cuối ngày

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Nêu gương cuối ngày

LQCC: nhận biết, tô màu
chữ “l”.

- Biểu diễn văn nghệ

- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 2

- Rèn kỹ năng rửa tay.

- Nêu gương cuối ngày

- Giáo dục kỹ năng
trong giao tiếp.

- Nêu gương cuối ngày

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Nêu gương cuối ngày

LQCC: nhận biết, tô màu
chữ “m”

- Biểu diễn văn nghệ

- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 3

-Bé khám phá khoa học :

Lăn và không lăn.

- Nêu gương cuối ngày

- Giáo dục trẻ xếp hàng
nơi công cộng.

- Nêu gương cuối ngày

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Nêu gương cuối ngày

LQCC: nhận biết, tô màu
chữ “ h “

- Biểu diễn văn nghệ

- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 4

- Rèn kỹ năng đánh răng.

- Nêu gương cuối ngày

- Giáo dục trẻ biết xếp
đồ chơi.
- Nêu gương cuối ngày

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Nêu gương cuối ngày

LQCC: nhận biết, tô màu
chữ “k”

- Biểu diễn văn nghệ

- Nêu gương cuối tuần.

BGH DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

ĐINH THỊ LẠ NGUYỄN HỒNG PHÚC



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP MẦM 3
CHỦ ĐỀ: AN TOÀN GIAO THÔNG

Thời gian: 04 tuần. Từ ngày 26/02/2024 đến 22/03/2024

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ H AI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1

- Quan sát cây dừa
- TCDG: Mèo đuổi chuột

- Thí nghiệm “Sự đổi
màu của bắp cải tím”.
- TCVĐ: Ai nhanh nhất

- Quan sát thời tiết hôm nay
- TCDG: Bịt mắt bắt dê

- Thí nghiệm “Sữa ma
thuật”.
- TCDG: Kéo co

- Quan sát các biển báo
giao thông.
- TCVĐ: Đi tàu hỏa

TUẦN 2

- Quan sát hoa mặt trời.
- TCVĐ: Hái hoa giúp
cô.

- Thí nghiệm: Núi lửa
phun trào.
- TCVĐ: Cáo và thỏ

- Quan sát xe máy.
- TCVĐ: Ôto và chim sẻ

- Thí nghiệm: Hoa nở trong
nước.
TCDG: Nhảy lò cò

- Quan sát xe đạp.
- TCDG: Cá sấu lên bờ

TUẦN 3

- Quan sát cây tràu bà.
- TCVĐ: Ai tài ai khéo.

- Thí nghiệm “Trứng
nổi trên nước”.
- TCVĐ: Ai thông minh
nhất

- Đi dạo và quan sát cây
chuối quạt.
- TCVĐ: Về đúng đường.

- Thí nghiệm “Vật chìm vật
nổi.
- TCDG: Bịt mắt bắt dê

- Quan sát thời tiết hôm
nay.
TCDG: Dung dăng dung
dẻ.

TUẦN 4

- Trò chuyện về triễn lãm
tranh thuyền buồm.
- TCVĐ: Chèo thuyền.

- Thí nghiệm “dầu và
nước”.
- TCVĐ: Thuyền vào
bến.

- Quan sát cây hoa giấy.
- TCVĐ: Đua thuyền.

- Thí nghiệm “Tạo màu hoa
cúc trắng”.
- TCDG: Cá sấu lên bờ.

- Đi dạo, nhặt lá vàng
trong sân trường.
- TCDG: cướp cờ.

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

TẠO HÌNH
ÂM NHẠC

GIÁO DỤC THỂ CHẤT LÀM QUEN VĂN HỌC LÀM QUEN VỚI
TOÁN

- Trò chuyện về luật giao
thông

- Dán đèn tín hiệu giao
thông

- DH: “Đi đường em
nhớ”

Chuyền bóng 2 bên theo
hàng ngang.

- Thơ: “Bé và mẹ”. - Nhận biết các loại hình
phương tiện giao thông
hình tròn, hình chữ nhật,
hình vuông, hình tam
giác



TUẦN 2

- Khám phá một số
phương tiện giao thông
đường bộ

- Vẽ, tô màu ô tô

- Dạy hát : “Em tập lái
ô tô”

- Bước lên xuống bậc cao
30cm.

- Truyện “Qua đường”. - Số lượng 5

TUẦN 3

Khám phá những chiếc
máy bay

- Tô màu khinh khí cầu.

Nghe hát: “Anh phi
công ơi”.

- Bật qua dây – chuyền
bóng.

- Truyện “Gấu qua cầu”.

- Ôn đếm theo quy tắc
trong phạm vi 5.

TUẦN 4

- “Khám phá một số
phương tiện giao thông
đường thủy”.

- Vẽ tô màu xe máy.

- Dạy hát: “Đường em
đi”.

-Chuyền bóng theo hàng
dọc

Truyện “Vì sao thỏ cụt
đuôi”.

- Gộp 2 nhóm trong
phạm vi 5.

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1

*GÓC XÂY DỰNG:

- Xây dựng cột đèn giao
thông

*GÓC PHÂN VAI :

- Đóng vai chú cảnh sát
giao thông (TT)

*GÓC ÂM NHẠC:

- Múa hát bài hát trong chủ
đề

*GÓC HỌC TẬP:

- Ghép tranh tín hiệu giao
thông

*GÓC THƯ VIỆN:

- Xem tranh kể về nội
dung tranh, kết hợp phụ
huynh sưu tầm sách báo
cho chủ đề.

TUẦN 2

*GÓC PHÂN VAI:
- Đóng vai chú tài xế

* GÓC XÂY DỰNG:

- Xây bến nhà gas (TT)

*GÓC TẠO HÌNH:

- Vẽ, xé dán ô tô

*GÓC THƯ VIỆN:
- Xem sách truyện về chủ
đề giao thông.

*GÓC HỌC TẬP:
- Phân nhóm các phương
tiện giao thông

TUẦN 3

*GÓC HỌC TẬP:

- Ghép tranh liên quan
đến chủ đề.

*GÓC PHÂN VAI:

- Đóng vai chú phi
công.

*GÓC TẠO HÌNH:
- Vẽ xé dán tô màu máy
bay.

*GÓC XÂY DỰNG:

- Xây dựng đường băng.

*GÓC ÂM NHẠC
-Múa hát bài hát trong
chủ đề (TT)

TUẦN 4

*GÓC THIÊN NHIÊN

- Chăm sóc cây xanh
vườn trường.

*GÓC TẠO HÌNH:
- Dán thuyền buồm.

*GÓC HỌC TẬP
- Ghép tranh tàu thủy. (TT)

*GÓC THƯ VIỆN

- Xem tranh kể theo nội
dung.

*GÓC ÂM NHẠC
-Múa hát bài hát trong
chủ đề



HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1

-Bé khám phá khoa học :

-Xe đạp xe máy chuyển
động như thế nào ?

- Nêu gương cuối ngày

- Giáo dục trẻ không
nhận quà bánh của
người lạ.

- Nêu gương cuối ngày

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Nêu gương cuối ngày

LQCC: nhận biết, tô màu
chữ “l”.

- Biểu diễn văn nghệ

- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 2

- Rèn kỹ năng rửa tay.

- Nêu gương cuối ngày

- Giáo dục kỹ năng
trong giao tiếp.

- Nêu gương cuối ngày

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Nêu gương cuối ngày

LQCC: nhận biết, tô màu
chữ “m”

- Biểu diễn văn nghệ

- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 3

-Bé khám phá khoa học :

Lăn và không lăn.

- Nêu gương cuối ngày

- Giáo dục trẻ xếp hàng
nơi công cộng.

- Nêu gương cuối ngày

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Nêu gương cuối ngày

LQCC: nhận biết, tô màu
chữ “ h “

- Biểu diễn văn nghệ

- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 4

- Rèn kỹ năng đánh răng.

- Nêu gương cuối ngày

- Giáo dục trẻ biết xếp
đồ chơi.
- Nêu gương cuối ngày

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Nêu gương cuối ngày

LQCC: nhận biết, tô màu
chữ “k”

- Biểu diễn văn nghệ

- Nêu gương cuối tuần.

BGH DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

ĐINH THỊ LẠ NGUYỄN NGỌC HOÀI THƯƠNG



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP MẦM 4

CHỦ ĐỀ: AN TOÀN GIAO THÔNG

Thời gian: 04 tuần. Từ ngày 26/02/2024 đến 22/03/2024

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ H AI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1

- Quan sát cây dừa
- TCDG: Mèo đuổi chuột

- Thí nghiệm “Sự đổi
màu của bắp cải tím”.
- TCVĐ: Ai nhanh nhất

- Quan sát thời tiết hôm nay
- TCDG: Bịt mắt bắt dê

- Thí nghiệm “Sữa ma
thuật”.
- TCDG: Kéo co

- Quan sát các biển báo
giao thông.
- TCVĐ: Đi tàu hỏa

TUẦN 2

- Quan sát hoa mặt trời.
- TCVĐ: Hái hoa giúp
cô.

- Thí nghiệm: Núi lửa
phun trào.
- TCVĐ: Cáo và thỏ

- Quan sát xe máy.
- TCVĐ: Ôto và chim sẻ

- Thí nghiệm: Hoa nở trong
nước.
TCDG: Nhảy lò cò

- Quan sát xe đạp.
- TCDG: Cá sấu lên bờ

TUẦN 3

- Quan sát cây tràu bà.
- TCVĐ: Ai tài ai khéo.

- Thí nghiệm “Trứng
nổi trên nước”.
- TCVĐ: Ai thông minh
nhất

- Đi dạo và quan sát cây
chuối quạt.
- TCVĐ: Về đúng đường.

- Thí nghiệm “Vật chìm vật
nổi.
- TCDG: Bịt mắt bắt dê

- Quan sát thời tiết hôm
nay.
TCDG: Dung dăng dung
dẻ.

TUẦN 4

- Trò chuyện về triễn lãm
tranh thuyền buồm.
- TCVĐ: Chèo thuyền.

- Thí nghiệm “dầu và
nước”.
- TCVĐ: Thuyền vào
bến.

- Quan sát cây hoa giấy.
- TCVĐ: Đua thuyền.

- Thí nghiệm “Tạo màu hoa
cúc trắng”.
- TCDG: Cá sấu lên bờ.

- Đi dạo, nhặt lá vàng
trong sân trường.
- TCDG: cướp cờ.

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

GIÁO DỤC THỂ
CHẤT

LÀM QUEN VĂN HỌC LÀM QUEN VỚI TOÁN ÂM NHẠC
TẠO HÌNH

- Trò chuyện về luật giao
thông

Chuyền bóng 2 bên
theo hàng ngang.

- Thơ: “Bé và mẹ”. - Nhận biết các loại hình
phương tiện giao thông
hình tròn, hình chữ nhật,
hình vuông, hình tam giác

- Dán đèn tín hiệu giao
thông

- DH: “Đi đường em
nhớ”



TUẦN 2

- Khám phá một số
phương tiện giao thông
đường bộ

- Bước lên xuống bậc
cao 30cm.

- Truyện “Qua đường”. - Số lượng 5 - Vẽ, tô màu ô tô

- Dạy hát : “Em tập lái ô
tô”

TUẦN 3

Khám phá những chiếc
máy bay

- Bật qua dây – chuyền
bóng.

- Truyện “Gấu qua cầu”. - Ôn đếm theo quy tắc
trong phạm vi 5.

- Tô màu khinh khí cầu.

Nghe hát: “Anh phi công
ơi”.

TUẦN 4

- “Khám phá một số
phương tiện giao thông
đường thủy”.

-Chuyền bóng theo
hàng dọc

Truyện “Vì sao thỏ cụt
đuôi”.

Gộp 2 nhóm trong phạm vi
5.

- Vẽ tô màu xe máy.

- Dạy hát: “Đường em
đi”.

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1

*GÓC XÂY DỰNG:

- Xây dựng cột đèn giao
thông

*GÓC PHÂN VAI :

- Đóng vai chú cảnh sát
giao thông (TT)

*GÓC ÂM NHẠC:

- Múa hát bài hát trong chủ
đề

*GÓC HỌC TẬP:

- Ghép tranh tín hiệu giao
thông

*GÓC THƯ VIỆN:

- Xem tranh kể về nội
dung tranh, kết hợp phụ
huynh sưu tầm sách báo
cho chủ đề.

TUẦN 2

*GÓC PHÂN VAI:
- Đóng vai chú tài xế

* GÓC XÂY DỰNG:

- Xây bến nhà gas (TT)

*GÓC TẠO HÌNH:

- Vẽ, xé dán ô tô

*GÓC THƯ VIỆN:
- Xem sách truyện về chủ
đề giao thông.

*GÓC HỌC TẬP:
- Phân nhóm các phương
tiện giao thông

TUẦN 3

*GÓC HỌC TẬP:

- Ghép tranh liên quan
đến chủ đề.

*GÓC PHÂN VAI:

- Đóng vai chú phi
công.

*GÓC TẠO HÌNH:
- Vẽ xé dán tô màu máy
bay.

*GÓC XÂY DỰNG:

- Xây dựng đường băng.

*GÓC ÂM NHẠC
-Múa hát bài hát trong
chủ đề (TT)

TUẦN 4
*GÓC THIÊN NHIÊN

- Chăm sóc cây xanh

*GÓC TẠO HÌNH:
- Dán thuyền buồm.

*GÓC HỌC TẬP
- Ghép tranh tàu thủy. (TT)

*GÓC THƯ VIỆN

- Xem tranh kể theo nội

*GÓC ÂM NHẠC
-Múa hát bài hát trong
chủ đề



vườn trường. dung.

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1

-Bé khám phá khoa học :

-Xe đạp xe máy chuyển
động như thế nào ?

- Nêu gương cuối ngày

- Giáo dục trẻ không
nhận quà bánh của
người lạ.

- Nêu gương cuối ngày

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Nêu gương cuối ngày

LQCC: nhận biết, tô màu
chữ “l”.

- Biểu diễn văn nghệ

- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 2

- Rèn kỹ năng rửa tay.

- Nêu gương cuối ngày

- Giáo dục kỹ năng
trong giao tiếp.

- Nêu gương cuối ngày

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Nêu gương cuối ngày

LQCC: nhận biết, tô màu
chữ “m”

- Biểu diễn văn nghệ

- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 3

-Bé khám phá khoa học :

Lăn và không lăn.

- Nêu gương cuối ngày

- Giáo dục trẻ xếp hàng
nơi công cộng.

- Nêu gương cuối ngày

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Nêu gương cuối ngày

LQCC: nhận biết, tô màu
chữ “ h “

- Biểu diễn văn nghệ

- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 4

- Rèn kỹ năng đánh răng.

- Nêu gương cuối ngày

- Giáo dục trẻ biết xếp
đồ chơi.
- Nêu gương cuối ngày

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Nêu gương cuối ngày

LQCC: nhận biết, tô màu
chữ “k”

- Biểu diễn văn nghệ

- Nêu gương cuối tuần.

BGH DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

ĐINH THỊ LẠ QUÁCH THỊ YẾN
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